TUẦN 9
Thứ Hai ngày 30  tháng 10 năm 2023
Hoạt động trải nghiệm – SHDC
ĐC Đào thực hiện
___________________________
Giáo dục thể chất
GV bộ môn dạy
                                            _______________________________
Toán 
Tiết 41: ĐỀ - XI - MÉT VUÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được đơn vị đo diện tích đề-xi-mét vuông, biết kí hiệu của đề-xi-mét vuông: dm2.Biết đổi và tính toán với các số đo diện tích (cm2,dm2
- Góp phần phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần tự học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu, phiếu bài tập
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
+ Hai bạn Mai và Rô-bốt nói chuyện gì với nhau?- Tại sao bạn bạn Rô-bốt lại nói như vậy?
- GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS quan sát tranh.
-HS trả lời.
- HS ghi bài

	2. Hình thành kiến thức:
a. Ôn tập về xăng- ti- mét vuông: 
+ 1cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh là bao nhiêu xăng- ti- mét?
b. Giới thiệu đề- xi- mét vuông (dm2)
- Hình thành kiến thức từ hình vuông có diện tích là 1dm2 và được chia thành 100 hình vuông có cạnh 1 cm2
	

- 1cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm. 

-HS thực hiện đo cạnh của hình vuông. 
Tìm mối quan hệ của2 đơn vị cm2 , dm2
KL: 100cm2 = 1dm2

	3. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 1: 
Yêu cầu HS đổi chéo, đánh giá bài theo cặp.
-Hiển thị đáp án.
- GV nhận xét, đánh giá   
	-Làm bài vào vở.
- HS thực hiện.
- HS quan sát đáp án và đánh giá bài theo cặp.
- HS theo dõi

	Bài 2: 
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả.
- GV cùng HS nhận xét.
	- HS làm bài và chia sẻ kết quả trong nhóm đôi.
3dm2 = 300 cm2           300 cm2 = 3dm2
6dm2 = 600 cm2           600 cm2 = 6dm2
6dm2 50 cm2 = 650 cm2

	Bài 3: 
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả.
- Gọi HS nêu cách tính tìm đáp án
	
- HS thảo luận theo cặp,chia sẻ đáp án. (B)


	4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó theo đơn vị đề-xi-mét vuông?
- Nhận xét tiết học.
	
- HS làm bài


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 59: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 Tiết 1-2 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng và diễn cảm được các văn bản được học; bước đầu biết nhấn giọng ở các từ ngữ quan trọng, thể hiện được cảm xúc qua giọng đọc. Hiểu nội dung bài đọc. Bước đầu biết tóm tắt văn vản, nêu được chủ đề của văn vản.Nhận biết được các từ ngữ miêu tả hình dạng, điệu bộ, hành động,.. thể hiện đặc điểm, tính cách của nhân vật.  Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng. 
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
- GV yêu cầu HS nêu lại các chủ đề đã học. 
	
- HS nêu câu trả lời. 


	- GV gọi HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Luyện tập thực hành:
* Nói tên các bài đã học
- GV chiếu nội dung bài 1.
- YC 1 HS đọc nội dung bài. 
- YC HS quan sát, đọc thầm từng khổ thơ, lời nói của nhân vật trích từ các bài đã học. Sau đó viết ý kiến cá nhân vào nháp. 
- YC HS thảo luận nhóm 4 đối chiếu câu trả lời và thống nhất. 
- Tổ chức cho HS chia sẻ nội dung thảo luận. 
- GV chốt câu trả lời. 
	


- HS quan sát. 
- HS thực hiện YC của GV. 



- HS thảo luận nhóm 4.

- Từng nhóm chia sẻ kết quả thảo luận. 
- HS lắng nghe.

	* Nêu ngắn gọn nội dung các bài đã học
- GV YC HS đọc đề bài. 
- YC HS thảo luận nhóm đôi. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ câu trả lời.  
- Tổ chức cho HS nhận xét. 
- GV chốt câu trả lời. 
	
- HS đọc đề bài
- HS thảo luận nhóm đôi đưa ra đáp án.
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét. 
- HS lắng nghe.  


	* Đọc lại một bài đọc trong chủ điểm Mỗi người một vẻ hoặc Trải nghiệm và khám phá nêu chi tiết hoặc nhân vật em nhớ nhất. 
- YC HS đọc đề bài. 
- GV chia nhóm tổ. 
- GV phát bảng nhóm thống kê đã chuẩn bị sẵn. 
- Quan sát và YC 3 – 4 HS mỗi nhóm chia sẻ câu trả lời. 
	



-1 HS đọc đề bài.
- HS thảo luận nhóm đưa ra ý kiến. 
- HS hoàn thiện bảng theo hướng dẫn của GV. 
- HS chia sẻ ý kiến. 



	* Tìm danh từ chung va danh từ riêng
- YC HS đọc đề bài. 
- YC HS làm việc cá nhân bằng phiếu học tậpc tìm ra các danh từ chung và danh từ riêng. 
- Tổ chức cho HS chia sẻ câu trả lời.
















- GV chốt cấu trả lời đúng. 
	
-1 HS đọc đề bài. 
- HS tìm thực hiện yêu cầu
	Danh từ chung
	Danh tư riêng

	Chỉ người
	Chỉ vật
	Chỉ hiện tượng tự nhiên
	Tên người
	Tên địa lý

	nàng
	Phố, chùa, tỉnh, chân, cành, trúc, chuông, chày, mặt gương, trời, nước, cơm, bạc, vàng
	Gió, khói, sương, mưa, nắng
	Tô Thị, Triệu Thị Trinh 
	Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Trấn Vũ, Thọ Xương, Yên Thái, Tây Hồ. 




	* Nghe – viết: 
- GV nêu YC nghe viết. 
- GV đọc nội dung đoạn văn sẽ viết. 
- GV YC HS nhắc lại cách trình bày đoạn văn .
- GV đọc đoạn văn YC HS viêt bài. 
- GV nhận xét 3 – 4 bài viết của HS.
	
-HS lắng nghe. 


-2 HS nêu lại. 

-HS lắng nghe. 


	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tìm và viết một đoạn văn có chưa danh từ chung và danh từ riêng. 
	- HS thực hiện yêu cầu. 

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
…………………………………………………………………………………….
.__________________________________ _________________________
Thứ Ba ngày31  tháng 10 năm 2023
Toán 
Tiết 42:MÉT VUÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết mét vuông là đơn vị đo diện tích; đọc mét vuông, viết " m2".Biết chuyển đổi và tính toán với các số đo diện tích m2, dm2, cm2. Giải quyết được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần tự học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu, phiếu học tập.
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: GV yêu cầu HS quan sát tranh:
GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS quan sát, nói việc làm của3 nhân vật.
- HS ghi bài.

	2. Hình thành kiến thức:
- Hình thành kiến thức từ hình vuông có diện tích là 1m2 và được chia thành 100 hình vuông nhỏ, mỗi hình có diện tích là 1 dm2. 
	
- HS quan sát hình.  HS thảo luận về mối quan hệ giữa m2  dm2để đi đến kết luận:

+ 1m2 = 100dm2. 

	3. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 1: 
- Hiển thị đáp án.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	1 HS làm bảng lớp,còn lại làm vở.
- HS quan sát đáp án và đánh giá bài theo cặp.

	Bài 2:  
- Gọi đại diện 2 nhóm trình bày.

- GV cùng HS nhận xét. 
	- HS tìm hiểu, trao đổi cặp đôi hoàn thành yêu cầu.
+ Cục tẩy < bìa sách < mặt bàn
+ 6 cm2 < 6 dm2 < 1m2

	Bài 3: 
- Yêu cầu HS hoàn thành bài vào vở và chia sẻ theo nhóm đôi.

GV cùng HS nhận xét.
	- HS làm bài,chia sẻ
1 m2 = 100dm2    1 m2 50dm2= 150dm2
1dm2 =100cm2      4 m2 20dm2= 420dm2
500dm2 =5 m2        3m2 9dm2= 309 dm2


	4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Nêu cách đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị  mét vuông sang đơn vị đề-xi-mét vuông.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	_____________________________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 60: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 Tiết 3 -4:
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nêu được tên bài thơ đã học và ghi nhớ được tên tác giả, một số nội dung một đoạn thơ đã học.  Bước đầu nêu được chủ đề của văn bản. Phân biệt và xác định được động từ trong văn bản cho sẵn. Viết được đoạn văn theo chủ đề tự chọn. 
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV YC HS nêu lại thế nào là động từ?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- 2-3 HS trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
* Nêu được tên bài thơ và tên tác giả. Đọc một đoạn thơ đã học. 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
	


- HS đọc
- HS trả lời (Nêu tên bài thơ và tên tác giả. Đọc lại được một đoạn thơ hoặc bài thơ đã học.)

	- Tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi. 
- YC HS đọc một đoạn thơ hoặc một bài thơ đã học. 
- GV chốt câu trả lời. 
* Tìm câu chủ đề trong từng đoạn
- YC HS đọc đề bài. 
- YC HS thảo luận nhóm đôi. 
- Tổ chức cho HS chia sẻ câu trả lời. 





- GV chốt câu trả lời. 
* Tìm các động từ trong một đoạn văn
- YC HS đọc đề bài. 
- YC HS hoàn thành bài vào phiếu học tập. 
- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả học tập. 




- GV chốt đáp án. 
* Tìm thêm 2 – 3 động từ cho mỗi nhóm 
- YC HS đọc đề bài. 

	- HS trao đổi cặp đôi.
- 3 – 6 HS đọc. 

-HS lắng nghe. 

-1 HS đọc đề bài. 
- HS thảo luận nhóm đôi
+ Đoạn 1: Biển động.
+ Đoạn 2: Những ngày hè đi bên bờ ..... như đi trước cửa gió.
+ Đoạn 3: Ngần ấy loại chuồn chuồn cũng đủ cho chúng tôi để mê tơi trong suôt mùa hè. 
-HS lắng nghe. 

-HS đọc đề bài. 
- HS làm bài vào phiếu học tập (a. động, thét, đập,rít, bay, cắt, vã
b. đi, đi, mang, thổi, nghe, reo, vỗ, vọng.
c.mặc, thích, phơi, soi, đứng, ngắm, mê tơi. 
- HS lắng nghe. 

-1 HS đọc đề bài.


		Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4
	Nhóm 5

	chào
	bay
	bơi
	mọc
	trôi

	Trao đổi, học, hỏi, trả lời, suy nghĩ,....
	Làm tổ, hút mật, chui, đậu,...
	Quẫy, nhảy, thở, ăn, đớp, nhìn,...
	Nở, đổ, phát triển, kết trái, đâm chồi,...
	Cập bến, đậu, dừng, lật, đắm, chìm, trôi,...




	- Tổ chức cho HS nêu nối tiếp các động từ vừa tìm được. 
	- HS trả lời

	- GV chốt đáp án. 
* Viết đoạn văn theo chủ đề tự chọn có chứa động từ ở bài tập 4.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	

- HS nêu

	- GV có thể gợi ý cách làm bài cho HS. 
- YC HS viết đoạn văn. 
- GV khen ngợi HS và chữa một vài bài HS. 
	- HS trả lời

	
3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- YC đặt câu có chứa động từ.  
	- 2-3 HS trả lời

	-Nhận xét tiết học. 
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
_________________________
Mĩ thuật
Gv bộ môn dạy
__________________________________________________________

Thứ Tư ngày 1  tháng 11 năm 2023

Toán 
Tiết 44:MI-LI-MÉT VUÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết mi-li-mét vuông là đơn vị đo diện tích; biết kí hiệu của mi-li-mét vuông: mm2. Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán các số đo diện tích (m2, dm2, cm2, mm2). Giải quyết được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
-Phẩm chất: Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần tự học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- GV yêu cầu HS quan sát tranh,nêu lời nhân vật trong tranh 

- GV giới thiệu - ghi bài.
	
+ Hai bạn đang nói tới cách làm cửa cho tổ kiến.
- HS ghi bài.

	2. Hình thành kiến thức:
- Hình thành kiến thức từ hình vuông lớn có cạnh là 1cm và được chia thành 100 hình vuông nhỏ có cạnh là 1 mm. 

	
- HS quan sát hình,đếm hình, tìm mối quan hệ của cm2 và mm2.
+ 1cm2 = 100mm2. 
100mm2 = 100mm2

	3. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 1: 
- Gọi 1HS chia sẻ trước lớp.
- Hiển thị đáp án.
- GV nhận xét, đánh giá   
	- HS thực hiện vào vở.
- HS chia sẻ.
- HS quan sát đáp án và đánh giá bài theo cặp.

	Bài 2: 
- Yêu cầu HS hoàn thành bài vào vở và chia sẻ kết quả trong nhóm .





- GV nhận xét, chốt câu trả lời.
	
- HS làm bài,chia sẻ.
a) 1 cm2 = 100mm2    
 2 cm2 = 200mm2    
200mm2 = 2 cm2
b) 1 cm2 30mm2 = 130 mm2
8 cm2 5mm2 =805 mm2
7 cm2 14mm2 = 714 mm2
- HS chia sẻ, nhận xét.

	Bài 3: 
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả trước lớp.
- Làm thế nào để em tìm ra đáp án.
- GV cùng HS nhận xét.
	
- Tìm diện tích của nhãn vở.
- HS chia sẻ đáp án. ( 15 cm2)
- Ước lượng (đo) chiều dài, chiều rộng của nhãn vở. 

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Nêu cách đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị  xăng -ti mét vuông sang đơn vị mi-li-mét vuông.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS nêu


- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
________________________________
Giáo dục thể chất
GV bộ môn dạy
_________________________________
Tiếng Việt
Tiết 61: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 Tiết 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết tóm tắt câu chuyện theo gợi ý. Viết được đoạn mở bài và kết bài cho câu chuyện có sẵn.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV yêu cầu HS nêu lại cách viết mở bài và kết bài cho bài văn kể chuyện. 
	
- 2-3 HS đọc và trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV trình chiếu tranh và YC HS quan sát tranh. 
- GV YC HS đọc nội dung dưới tranh.
	
- HS quan sát và đọc nội dung.



	- YC HS thảo luận nhóm 4 nhận biết các sự việc có liên quan tới các nhân vật và tóm tắt câu chuyện đảm bảo đủ nội dung. 
	- HS thực hiện theo YC của GV. 

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu chia sẻ với người thân về câu chuyện. 
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
_________________________________
Tiếng Anh
GV bộ môn dạy
_______________________________________________________________

Thứ Năm ngày 2 tháng 11năm 2023
Tiếng Anh
GV bộ môn dạy
____________________________
Toán
Tiết 44:LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố kĩ năng chuyển đổi và tính toán các số đo diện tích (m2, dm2, cm2, mm2).
- Giải quyết được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.Giải quyết được một số vấn đề thực tế liên quan đến đo diện tích.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần tự học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếú.
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- So sánh diện tích HCN có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và hình vuông có cạnh 20 cm.
- GV nhận xét, đánh giá
- GV giới thiệu - ghi bài.
	
- HS trả lời


- HS lắng nghe
- HS ghi bài

	2. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài cho biết gì? hỏi gì?
- Yêu cầu 1HS vẽ hình minh họa 2 tấm pim mặt trời sau khi được ghép lên bảng lớp, còn lại vẽ vở nháp.
- Yêu cầu HS dựa vào hình vẽ tính diện tích của tấm pin.
Yêu cầu HS báo cáo kết quả trước lớp.
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS đọc.
- HS nêu.
- HS vẽ.



- HS làm bài

- HS chia sẻ đáp án. (B: 200 dm2)

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi hoàn thành bài tập.
? Để biết phòng khách nào nhà Nam phải làm thế nào

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả trước lớp. 
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS đọc.
- HS trao đổi hoàn thành bài.

- HS trả lời.
(Tính diện tích của từng phòng khách rồi so sánh diện tích các phòng để tìm)
- HS chia sẻ đáp án. (Hình A)


	Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài cho biết gì?

- Bài yêu cầu làm gì?

- Gọi HS nêu cách làm.


- Yêu cầu HS hoàn thành bài vào vở và chia sẻ trong nhóm đôi.
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả trước lớp.

- GV chấm vở 3-5HS nhanh nhất.
	
- HS đọc.
- Mặt sàn hình vuông cạnh 3m, tấm gỗ có chiều dài 5dm và chiều rộng 1dm. 
- Cần bao nhiêu tấm gỗ để lát kín sàn mặt căn phòng.
- HS nêu. (tính diện tích của căn phòng và diện tích của tấm gỗ sau đó tìm số tấm gỗ).
- HS làm bài và chia sẻ.

- HS chia sẻ đáp án. ( Cần 180 tấm gỗ để lát kín căn phòng)

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Trò chơi: HS hoạt động theo nhóm 2
- Nhận xét tiết học.
	
- HS tham gia
- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
______________________________________
Âm nhạc
GV bộ môn dạy
.___________________________________
Tiếng Việt
Tiết 62 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 Tiết 6
Phần 1:GV kiểm tra phần đọc thầm và trả lời các câu hỏi trong bài Tình bạn
TÌNH BẠN
Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, hương rừng thơm phức hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:
- Ôi chùm quả chín vàng mọng kìa, ngon quá!
Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:
- Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.
Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được một cành cây nhỏ nên cả hai bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại.
Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.
- Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy. Thỏ nói với Sóc rồi khóc òa.
- Tớ không bỏ cậu đâu. Sóc cương quyết.
Bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác vươn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:
- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
                                                                               Theo Hà Mạnh Hùng 
Dựa theo nội dung bài đọc ,khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
Câu 1. Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng làm gì?
A. Rủ nhau vào rừng hái hoa.
B. Rủ nhau vào rừng hái quả.
C. Rủ nhau vào rừng tìm bạn 
D. Rủ nhau vào rừng hái quả và tìm bạn
Câu 2 . Khi Thỏ bị trượt chân ngã, Sóc đã làm gì?
A. Vội vàng ngăn Thỏ.
B. Túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn.
C. Cùng với Thỏ túm lấy cành cây
D. Vội vàng giơ tay cho Thỏ nắm .
Câu 3. Khi Thỏ bị ngã nhào, Sóc đã nói với Thỏ câu gì? 
A. Tớ không bỏ cậu đâu. 
B. Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy
C. Thỏ nói với Sóc rồi khóc òa.
D. Tớ không bỏ cậu đâu. Sóc nói với Thỏ rồi khóc òa
Câu 4. Việc làm của Sóc nói lên điều gì?
A. Sóc là người bạn rất khỏe.
B. Sóc là người bạn chăm chỉ.
C. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn. 
D. Sóc là người rất dũng cảm .
Câu 5 . Qua câu chuyện Tình bạn em thấy Sóc có đức tính gì ? 
A. Dũng cảm .
B. Chăm chỉ.
C. Hi sinh. 
D. Trung thực . 
Câu 6. Theo em nội dung của câu chuyện trên là gì ?
A. Ca ngợi một tình bạn đẹp giữa Sóc và Thỏ.
B. Nói về một tình bạn. 
C. Kể về Sóc và Thỏ. 
D. Sóc là người bạn tốt .
Câu 7. Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT) dưới từ gạch chân trong câu sau:
Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc.
…………………………………………………………………………………..
	
	


Câu 8 . Đặt một câu nói về một người bạn của em, trong đó có sử dụng 1 danh từ và 1 động từ.
.................................................................................................................................
Phần 2:  Đánh giá bài làm của học sinh.
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 4
	Câu 4

	B
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	C


Câu 7 ; 
           Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc.
              DT                   ĐT     DT                                     ĐT
Câu 8 (0,5 điểm). HS biết sử dụng từ  để đặt câu phù hợp.
         VD: Bạn của em luôn giúp đỡ em trong học tập 
Phần 3: HS chữa bài.
_________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 3  tháng 11 năm 2023
Bài 19: GIÂY THẾ KỈ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Làm quen với các đơn vị thời gian, giây, thế kỉ. Chuyển đổi và tính toán với đơn vị thời gian đã học.
- Góp phần phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi. 
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hỏi: 
	
- HS chia sẻ về đoạn hội thoại của các nhân vật

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	- GV cho hs quan sát chiếc đồng hồ có kim giây chuyển động, GT thế kỉ Gv giới thiệu về tuổi của ông bà để 
sánh độ dài ngắn của giây và thế kỉ.
Thế kỉ: là một đơn vị đo thời gian
 1 thế kỉ = 100 năm
+ Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một ( Thế kỉ I)
…….
+ Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt ( Thế kỉ XXI)
	- Quan sát đồng hồ và dựa vào hiểu biết nêu:giây là đơn vị TG
1 phút = 60 giây
1 giờ = 60 phút





	
	

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	Bài 1: 
- Bài toán cho chúng ta biết gì?
- Yêu cầu HS làm và chia sẻ.
- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
a) 60 giây; 1 phút; 180 giây; 3phút
b) 100 năm; 1 thế kỷ, 400 năm; 4 thế kỉ
	
- HS đọc.
- Thực hiện làm bài nhóm 4

- HS chia sẻ, nhận xét, chữa bài

- Lắng nghe

	Bài 2.
- Gọi HS đọc bài toán.
+ Bài toán cho chúng ta biết gì?
+Cho HS làm bài CN tham gia trò chơi Ai nhanh ai đúng
KQ: a) Trần Hưng Đạo sinh năm 1228 thuộc TK XIII
b) Nguyễn Trãi sinh năm 1380 thuộc TK XIV
c) Phan Bội Châu sinh năm 1867 thuộc TK XIX
d) Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924 thuộc TK X
- GV giới thiệu với học sinh về 4 nhân vật lịch sử
Bài 3: 

- YCHS làm vào vở

	
- HS đọc.
- HS trả lời
- Tham gia chơi











- HS làm bài vào vở, chia se
- Đại diện chia sẻ
Bài giải
Năm canh tý tiêp theo là
1900 + 60 = 1960
Vậy năm canh tý tiếp theo thuộc TK XX

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
+ GVGT với học sinh về Can và chi trong âm lịch
- Nhận xét giờ học
	
- Lắng nghe 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
			_________________________________
Tiếng Việt
Tiết 63 : ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ 1 tiết7
HS làm bài  kiểm tra theo đề của chuyên môn nhà trường lấy từ ngân hàng đề.
____________________________________
Tin học
GV bộ môn dạy
__________________________________
Hoạt động trải nghiệm-Sinh hoạt lớp
Tiết 27: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Thực hiện được việc khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp theo kế hoạch đã vạch ra. Báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất được các biện pháp để giữ gìn vệ sinh trường lớp.
- Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác, tự chủ và tự học.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: máy tính, ti vi.
- HS: phiếu khảo sát của tổ, bút màu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:
2.Hoạt động tổng kết tuần:
- GV cùng HS tổng kết tuần, dự kiến các hoạt động tuần sau.
*Nhận xét ưu điểm và tồn tại:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
*Dự kiến các hoạt động tuần sau:
…
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
	HS hát, vận động tại chỗ.
- HS chia sẻ trước lớp

	3. Hoạt động nhóm: Thực hiện khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp theo kế hoạch.
	

	- GV cho HS di chuyển theo tổ đến khu vực cần khảo sát
	- HS cùng quan sát và ghi lại kết quả vào phiếu khảo sát 

	- GV cho HS di chuyển vào lớp để trao đổi, thống nhất về:
+ Thực trạng khu vực tổ khảo sát;
+ Nguyên nhân dẫn đến thực trạng vệ sinh tốt hoặc chưa tốt;
+ Các biện pháp tuyên dương, duy trì thực trạng vệ sinh tốt hoặc khắc phục thực trạng vệ sinh chưa tốt.
	- HS di chuyển vào lớp
- Thống nhất ý kiến của tổ

	- Kết luận
	- Lắng nghe

	3. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm: Báo cáo kết quả khảo sát
	

	- GV mời đại diện tổ lên báo cáo kết quả khảo sát
	- Đại diện lên báo cáo kết quả.

	- GV nhận xét về việc khảo sát của các tổ.
	

	- GV cho các tổ thảo luận và đưa ra các biện pháp giữ gìn vệ sinh trường, lớp.
	- Các tổ thảo luận

	- Mời đại diện tổ trình bày
	- Đại diện đưa ra các biện pháp.

	- GV nhận xét, góp ý, chốt các biện pháp.
	- Các tổ khác nhận xét, bổ sung các biện pháp khắc phục.

	- Kết luận: GV mời các tổ hô vang khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của tổ mình.
	

	4. Vận dụng:
	

	- GV nhắc HS tiếp tục quan sát trường, lớp hằng ngày để phát hiện ngay những vấn đề liên quan đến vệ sinh trường, lớp.
	- HS thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ):
		
	
	



























Thứ Hai ngày 30  tháng 10 năm 2023
Tiết 9:  THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KỲ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học qua 3 bài học trước.Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.
- Năng lực: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tácphát triển bản thân, điều chỉnh hành vi 
- Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức múa hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân”https://youtu.be/NbioGKvlFvk
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Bạn nhỏ có tình cảm thế nào với cô chú công nhân
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.
- HS trả lời.


	2. Hoạt động luyện tập

	Hoạt Động 1: Hệ thống kiến thức đã học 
- Yêu cầu lớp tạo nhóm 4, thảo luận trả lời các câu hỏi: 
+ Người lao động có những đóng góp gì cho cuộc sống của chúng ta?
+ Vì sao chúng ta cần biết ơn người lao động?
+ Nêu những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn người lao động.
  + Kể tên những biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
+ Vì sao cần cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn?
+ Kể về người có hoàn cảnh khó khăn mà em biết.
+ Nêu một số biểu hiện của người yêu lao động.
- Giáo viên nhận xét, kết luận.
HĐ2: Sắm vai xử lí tình huống 
- GV chiếu tình huống trên màn hình, cho HS suy nghĩ, tạo nhóm để thảo luận, đóng vai xử lý các tình huống trước lớp.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 và giải quyết tình huống.
- GV cho HS đóng sắm vai các tình huống
- GV mời HS các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.
	
- HS tạo nhóm, bầu nhóm trưởng.
-HS thảo luận.
Dại diện nhóm báo cáo kết quả
-  HS nhận xét nhóm bạn










 Các nhóm thảo luận, trình bày trong nhóm, thống nhất đáp án.
- Một số nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lên sắm vai
- HS nhận xét nhóm bạn
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Sóc nhặt hạt dẻ” để ôn lại về các nội dung 3 bài đã học.
- GV cho HS đọc và trả lời câu hỏi của mình trong các hạt dẻ: 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương 
- Dặn dò về nhà.
	
- HS tham gia chơi. 

- 1HS chọn câu hỏi và trả lời.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


___________________________________
Luyện viết chữ đẹp
Tiết 9: Bài 9
__________________________________________________________
Thứ Ba ngày 31  tháng 10 năm 2023
Tiếng Anh
GV bộ môn dạy
________________________________
Công nghệ
Tiết 9: VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRỒNG HOA, CÂY CẢNH TRONG CHẬU( tiết3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Mô tả được một số cách sử dụng dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
-Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hoạt động khám phá
	

	- Yêu cầu HS quan sát hình 5 trong sgk kết hợp với gợi ý hoàn thành mục 1ở phần khám phá:
a- Bình tưới cây
b- Xẻng nhỏ
c- Găng tay làm vườn.
	
- HS tiến hành.

	- HS thảo luận, GV quan sát và giúp đỡ khi HS gặp khó khăn, yêu cầu HS quan sát hình 6 trong sgk, thảo luận và mô tả cách sử dụng các dụng cụ.
	- HS thực hiện

	- Yêu cầu HS báo cáo, HS nhận xét, bổ sung và hoàn thiện.
	- HS chia sẻ, lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Hoạt động luyện tập
	

	-  HS liên hệ thực tiễn, nêu thêm một số dụng cụ và cách sử dụng các dụng cụ đó để trồng hoa, cây cảnh trong chậu đang được sử dụng ở:
+ Gia đình
+ Nhà trường
+ Địa phương
	- HS thực hiện

	- Tổ chức cho HS chia sẻ bài làm, GV kết luận.
	- HS thảo luận theo cặp, chia sẻ.

	4. Vận dụng
	

	- GV tổ chức cho HS về nhà tham gia vào việc trồng hoa, cây cảnh trong chậu. Chụp hoặc quay video quá trình chăm sóc.
- Dặn HS hoàn thiện và giới thiệu Sp vào tiết sau
	-HS thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	__________________________

Lịch sử và Địa lí
Tiết 17: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Xác định được vị trí địa lí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ. Nêu được một trong những đặc điểm thiên nhiên (Ví dụ: địa hình, sông ngòi...) của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, ham học hỏi, tìm tòi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi,
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
	HS hát và vận động.

	
	

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	HĐ 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí.
	

	- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ trên bản đồ vị trí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- HS chỉ trên bản đồ.

	- Yêu cầu HS nói cho nhau nghe vùng Đồng bằng Bắc Bộ tiếp giáp với những vùng nào. 
	- HS nói nhóm đôi

	- Yêu cầu HS lên xác định các vùng tiếp giáp trên bản đồ.
	- HS xác định trên bản đồ.

	-> Kết luận: 
	- HS lắng nghe 

	
	

	HĐ 2: Tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên.
	

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm 6 về đặc điểm thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.(theo sơ đồ tư duy)
	- HS thảo luận nhóm 6.

	+ Địa hình.
+ Khí hậu.
+ Sông ngòi.
+ Đất và sinh vật.
	

	
	- Đại diện các nhóm báo cáo, bổ sung.

	-> Kết luận
- GV chiếu số số video, hình ảnh về vườn QG... 
	
- HS quan sát.

	3. Vận dụng, trải nghiệm
	

	- Tìm hiểu và giới thiệu về một con sông ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- HS nêu.

	- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
         ______________________________________________________________
Thứ Tư ngày 1  tháng 11 năm 2023
Hoạt động trải nghiệm
Tiết 9: THỰC TRẠNG VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Bày tỏ được tình cảm “yêu trường, mến lớp” và nêu những điều em muốn làm để góp sức giúp môi trường của mình xanh, sạch, đẹp hơn. Xây dựng được kế hoạch khảo sát thực trạng vệ sinh trường lớp.
-Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác, tự chủ và tự học.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: máy tính, ti vi, thẻ từ, bìa màu ghi các khu vực trong trường
- HS: giấy A4, bút màu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV mời HS cùng hát theo bài “Mái trường mến yêu”.
	
- HS hát.

	- GV giới thiệu – ghi bài.
	

	2. Khám phá chủ đề: Xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp
	

	- GV đề nghị HS cùng kể tên các khu vực trong trường và bên ngoài, cạnh trường.
VD: Sảnh chung, sân trường, hành lang tầng 1, hành lang tầng 2, khu vực bếp nấu ăn, khu vực nhà vệ sinh, cổng trường,…
	- HS kể tên 

	- GV mời đại diện các tổ lên bốc thăm khu vực ở trường sẽ khảo sát thực trạng vệ sinh.
	- Đại diện bốc thăm

	- GV đề nghị HS các tổ thảo luận xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp với các gợi ý:
+ Xác định thời gian thực hiện khảo sát;
+ Đặt ra các tiêu chí khảo sát và mức độ đánh giá.
+ Nêu ý tưởng thiết kế phiếu khảo sát
+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ.
	- HS đọc gợi ý
- Các tổ xây dựng kế hoạch khảo sát

	- GV mời đại diện từng tổ lên chia sẻ về phiếu khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp của tổ mình.
	- Đại diện tổ lên chia sẻ

	- GV nhận xét, góp ý
	- Tổ khác nhận xét, bổ sung

	Kết luận:
	- Lắng nghe

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Chia sẻ về phương pháp thực hiện khảo sát
	

	- GV mời HS nêu ý kiến về cách thực hiện khảo sát sao cho hiệu quả:Thờigian? Cách thức, kết quả khảo sát, phương tiện?
	- HS nêu ý kiến.

	Kết luận.
	

	4.Vận dụng:
	

	+ Thống nhất cách làm và lập nhóm tác nghiệp chung để bắt đầu thực hiện khảo sát ngay sau tiết này. 
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ):
		
	
	

_________________________________
Hướng dẫn học
Tiết 5: Dự kiến bài tập tăng cường về dm2  , m2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-HS củng cố việc chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo diện tích.Ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
- Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Phần 1:Hoàn thiện bài của buổi 1: 
.................................................................
..................................................................

	

	2.Phần 2:  Dự kiến bài tập tăng cường.
	

	Bài 1:Vở LT toán trang 33 
	Đọc số đo
	Viết số đo

	
	

	Mười lăm đề- xi-mét vuông
	15dm2

	Hai mươi tư đề-xi-mét vuông
	

	
	105 dm

	Một trăm linh tư mét vuông
	

	
	36 m2

	
	72m



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 
	- Học sinh trả lời: 
	Đọc số đo
	Viết số đo

	
	

	Mười lăm đề- xi-mét vuông
	15dm2

	Hai mươi tư đề-xi-mét vuông
	24dm2

	Một trăm linh năm đề-xi-mét
	105 dm

	Một trăm linh tư mét vuông
	104m2

	Ba mươi sáu mét vuông
	36 m2

	Bảy mươi hai đề-xi-mét
	72m



- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	 Bài 2: (VLT/33)
- GV cho 4 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
	

- HS thực hiện làm bài
+ SGK toán: 6 dm2
+ Biển hiệu măng non: 1m2
+ Thảm hoa: 1m2
+ Nhãn vở: 6 cm2
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	 Bài 3: VLT/33

  
	- 2 HS  lên bảng làm bài, làmvở.chữa bài. Dự kiến KQ.
a) 5 dm2 =  500 cm2
    500cm2 = 5 dm2
    4 dm2 15 cm2 = 415 cm2
b) 7 m2 = 700 dm2
    700dm2 = 7 m2
   9 m2 80 dm2 = 980 dm2


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


_____________________________________________
An toàn giao thông
Tiết 9: Hậu quả của tai nạn giao thông
Soạn  riêng 1 cuốn
__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 2  tháng 11 năm 2023
Khoa học 
Tiết 17: VAI TRÒ CỦA ÁNH SÁNG(Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống; liên hệ được với thực tế.Biết tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; không đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu; thực hiện được tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết phù hợp để bảo vệ mắt, tránh bị cận thị.
- Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
-Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập hình 6, hình 7
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

	
Hát, vận động.

	- GV giới thiệu- ghi bài.
	

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ3: Ánh sáng đối với đời sống của con người

	

	a- Yêu cầu mỗi HS quan sát hình 5 SGK và thảo luận nhóm đôi, cho biết tác dụng của ánh sáng đối với đời sống của con người.
	- HS thảo luận theo nhóm đôi.

		Hình
	Tác dụng của ánh sáng

	Hình 5a
	Ánh sáng của đèn xe ô tô hoặc đèn điện bên đường giúp con người di chuyển vào ban đêm

	Hình 5b
	Sử ánh sáng mặt trời làm pin mặt trời để thắp đèn, đun nước....

	Hình 5c
	Ánh sáng giúp con người ngắm được phong cảnh.

	Hình 5d
	Ánh sáng mặt trời giúp con người di chuyển vào ban ngày.




	- GV mời 1-4 HS trả lời, cả lớp nhận xét.
	- 1-4 HS trả lời, cả lớp nhận xét.

	- Yêu cầu HS lấy ví dụ khác về tác dụng của ánh sáng đối với đời sống của con người.
	- HS nêu.


	- GV nhận xét và cho HS xem đoạn phim về tác dụng của ánh sáng đối với đời sống của con người.
	- HS xem đoạn phim.

	· GV kết luận: Ánh sáng rất cần cho sự sống và các hoạt động của con người.
	· HS lắng nghe.

	b- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, quan sát hình 7 cho biết để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra cho mắt, chúng ta nên và không nên làm gì? Vì sao?
	
- HS quan sát hình, thảo luận theo nhóm đôi.

	- GV mời 1-4 HS trả lời, cả lớp nhận xét.
	- 1-4 HS trả lời, cả lớp nhận xét.

		Hình
	Cách bảo vệ đôi mắt

	7a
	Đeo kính hàn, không đứng gần để xem.

	7b
	Đội mũ rộng vành, đeo kính râm.

	7c
	Không sử dụng điện thoại trong bóng tối quá gần và quá lâu.

	7d
	Sử dụng đèn đường không để ánh sáng chiếu vào mắt của người lái xe.




	- GV nhận xét.
	- HS lắng nghe.

	-  Yêu cầu HS nêu ví dụ khác về tác hại của ánh sáng quá mạnh đối với mắt và cách phòng tránh.
	- HS nêu.

	- GV nhận xét, kết luận: Ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt có thể gây hại mắt.
	- HS lắng nghe.

	c- Yêu cầu HS quan sát hình 8 SGK và mô tả cách ngồi học và cách đặt đèn của bạn ở mỗi hình a, b, c, d. Nêu câu hỏi: Trường hợp nào cần tránh để không gây hại cho mắt khi ngồi học? Vì sao?
	
- HS quan sát hình và trả lời.

	- GV nhận xét, kết luận: Không học, đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng hoặc nơi ánh sáng quá mạnh.
	- HS lắng nghe.

	3. Thực hành, luyện tập
	

	- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi:
+ Đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng có hại cho mắt không? Vì sao?
+ Để tránh bị cận thị thì tư thế ngồi học và khoảng cách từ mắt đến sách cần phải như thế nào?
+ Để bảo vệ mắt em cần làm những việc gì? Vì sao?
	- HS suy nghĩ.

	- GV mời 1 vài HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời, cả lớp nhận xét.

	- Mời 1-2 HS đọc ghi nhớ.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Yêu cầu HS điền những gì mình đã học được vào cột L của phiếu học tập KWL.
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS luôn ngồi học đúng tư thế và biết bảo vệ đôi mắt.
	- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	
_______________________________________

Lịch sử và địa lí
Tiết 18: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với sản xuất và đời sống của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
-Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, ham học hỏi, tìm tòi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi,phiếu học tập.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	

	- Nêu đặc điểm chính về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất và sinh vật vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- 3-4HS nêu.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.1. Tìm hiểu về một số thuận lợi, khó khăn vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK , thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập.
	- HS thảo luận.

	Thuận lợi
	Khó khăn

	- Vị trí địa lí: 
- Địa hình:
- Khí hậu:
- Sông ngòi:
- Đất và sinh vật
....
	- Khí hậu:
...

	
	- Đại diện các nhóm báo cáo.

	
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- GV tuyên dương, khen ngợi, chốt:
	- HS lắng nghe.

	Thuận lợi
- Vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu, trao đổi hàng hóa với các vùng khác.
- Địa hình thuận lợi cho giao thông, sinh hoạt và sản xuất. Vùng biển tạo điều kiện phát triển nuôi trồng và đánh bắt hải sản, giao thông đường biển và du lịch biển.
- Hệ thống sông cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất giúp phát triển giao thông đường thủy.
- Khí hậu phân mùa, có màu đông lạnh nên ngoài các cây trồng, vật nuôi nhiệt đới, có thể trồng các cây ôn đới vào mùa đông (su hào, bắp cải...); 
- Đất phù sa màu mỡ; sinh vật phong phú tạo điều kiện phát triển nông nghiệp đa dạng cây trồng vật nuôi.
	Khó khăn
- Nhiệt độ xuống thấp vào màu đông ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi và sức khỏe của con người.
- Mùa hạ nước sông dâng cao có thể gây ngập lụt.
- Sinh vật tự nhiên suy giảm, môi trường sống bị thu hẹp do tác động mạnh mẽ từ con người.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Lấy ví dụ sự ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên tới đời sống sản xuất của con người vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
..................	
______________________________	
Luyện tập toán
Tiết 13:Luyện tập về mm2  giây, thế kỉ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo diện tích ,với các đơn vị thời gian: giây, thế kỉ. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
-Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
2. HĐ Luyện tập.
	HS hát vận động tại chỗ.

	 Bài 1: Nối (theo mẫu) VLT tr.34
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
	- HS nối tiếp trả lời
- Họcs inh nhận xét

	 Bài 2: (VLT/34)
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  a) 7 cm2 = 700 mm2
    800 m m2 = 8 cm2
    6 cm2 78 mm2 = 678 mm2
b) 5 phút = 300 giây
    8 giờ = 480 phút
   6 thế kỉ = 600 năm
	- 2 HS  lên bảng làm bài, lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét. 


	 Bài 3: VLT/34 :
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
    GV chốt.
 D. Thế kỉ XI
 D. Thế kỉ XXI
	
- HS lắng nghe cách thực hiện
- 2 HS lên bảng chơi trò chơi
- HS liên hệ


	 Bài 4 -VLT/34
- GV nhận xét, chốt kết quả: : 208 m2
	- HS đọc đề, nêu cách làm, làm bài, chia sẻ, 

	3. HĐ Vận dụng

	

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



__________________________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 3  tháng 11 năm 2023
Luyện tập Tiếng Việt
Tiết 9:ÔN TẬP VỀ DANH TỪ, ĐỘNG TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Học sinh : Tìm và nhận biết danh từ, động từ, sắp xếp danh từ theo nhóm chỉ vật, chỉ người, sắp xếp động từ theo nhóm chỉ hoạt động, chỉ trạng thái.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
	HS hát và vận động tại chỗ.
 

	Bài 1.

- GV nhận xét, chốt kết quả. a. Bà em
b. Bầy chim, sáo nâu, vàng anh, quả cau, lá trầu.c. tập nói, tập chào, rời, rủ d. mừng tuổi
Bài 2. 

- GV nhận xét, chốt kết quả.
Bài 3. 
a) Động từ chỉ hoạt động. rước, xuống  Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: . vui
	-1 HS lên chia sẻ.- HS khác nhận xét bổ sung



- Học sinh làm việc cá nhân
- HS nêu đáp án: A

Học sinh nối tiếp nêu, nhận xét,chữa bài vào vở.



	Bài 4. 
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	- Học sinh làm việc cá nhân
- HS nêu đáp án: B


	3. HĐ Vận dụng
- GV yêu cầu HS đặt câu với 1 danh từ hoặc động từ có trong bài.
	
- HS thực hiện,HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



______________________________	
Khoa học 
Tiết 18: ÂM THANH VÀ SỰ TRUYỀN ÂM THANH 

1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Sau bài học này, học sinh sẽ:   Làm thí nghiệm để minh hoạ các vật phát ra âm thanh đều rung động; Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn; 
- Góp phần phát triển năng lực hợp tác; năng lực tự chủ và tự học.
- Phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. 
2. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV:Máy tính, máy chiếu. Phiếu nhiệm vụ
- HS:Sách học sinh Khoa học  4 – Kết nối tri thức với cuộc sống. Dụng cụ thí nghiệm 1: Trống, dùi trống, 1 ít vụn giấy (theo nhóm 6).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 

	- Yêu cầu:  HS khởi động theo bài hát “Trên con đường đến trường”
+ HS kể những âm thanh được nhắc đến trong bài hát.
.
	
+ Cả lớp hát, vận động theo bài hát “Trên con đường đến trường”
- 3 – 4 HS kể.

	- GV dẫn dắt giới thiệu bài. (ghi bảng) 
Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh (tiết 1)
	- HS lắng nghe.



	- GV nêu yêu câu cần đạt của tiết 1.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá 

	2.1.  Âm thanh và nguồn phát âm thanh:

	- GV kiểm tra việc chuẩn bị  dụng cụ thí nghiệm của HS các nhóm.
- GV giao nhiệm vụ: 
+ Yêu cầu HS thực hiện theo phiếu nhiệm vụ trong thời gian 8 phút.
	- HS báo báo sự chuẩn b

- HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu 
..................................................................
..................................................................

	- Gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả nhiệm vụ 1. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  
	- Đại diện 1 nhóm trình bày đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung

	KL:Mặt trống khi gõ nó rung động.
	

	- Gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả của nhiệm vụ 2. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoặc trao đổi ý kiến.
	- Đại diện 1 nhóm trình bày các nhóm khác nhận xét, bổ sung hoặc trao đổi ý kiến.

	- GV chiếu hình ảnh dây thanh âm (thanh đới) để quan sát. 
	 HS quan sát.

	- Yêu cầu HS lên thực hiện gõ, lắc vào đồ vật khác để thấy các vật phát ra âm thanh chúng đều rung động .
	

	2.2 . Sự lan truyền âm thanh 

	- GV tiến hành như trên .
	

	-> GV nhận xét, kết luận.
	- HS lắng nghe.

	-Yêu cầu HS lấy  ví dụ về âm thanh truyền qua chất lỏng, chất rắn, chất khí?
	- HS trả lời

	3. Vận dụng

	Con người đã vận dụng âm thanh vào cuộc sống như thế nào?
	- 3 – 4 HS trả lời 


	Giả sử ta không nghe được âm thanh thì điều gì sẽ xảy ra?
	- HS lấy VD.


	- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS nghe nhiệm vụ










